
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị thực hiện

1 Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM năm 2022

ThS. Trần Văn Hùng Phòng Công tác xã hội 04/2022 04/2024

2 Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng súp xay có
chỉ số đường huyết thấp trên bệnh nhân đái tháo đường tại Khoa Thần kinh
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BSCKI. Đinh Trần Ngọc Mai Khoa Dinh dưỡng,
Tiết chế

04/2022 04/2023

3 Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng tích cực trên bệnh nhân ung thư dạ dày tại
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BSCKI. Đinh Trần Ngọc Mai Khoa Dinh dưỡng,
Tiết chế

04/2022 04/2023

4 Khảo sát việc lựa chọn kháng sinh ban đầu trong điều trị nhiễm khuẩn bàn
chân đái tháo đường theo "Hướng dẫn sử dụng kháng sinh" của Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM

TS. Trần Quang Nam - ThS. Nguyễn 
Thị Anh Thư

Khoa Dược 04/2022 04/2024

5 Đánh giá hiệu quả của việc rút ngắn thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng
trong phẫu thuật thay khớp gối và thay khớp háng tại Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM

PGS TS. Bùi Hồng Thiên Khanh - 
ThS. Hà Nguyễn Y Khuê

Khoa Dược 04/2022 04/2024

6 So sánh các phân loại rò hậu môn hiện tại trên những bệnh nhân rò hậu môn
được điềut rị phẫu thuật

PGS TS. Nguyễn Trung Tín - ThS. 
Nguyễn Việt Bình

Khoa Hậu môn - Trực
tràng

04/2022 04/2024

7 Mối tương quan của đo áp lực hậu môn - trực tràng phân giải cao và chụp
cộng hưởng từ động học sàn chậu trên bệnh nhân táo bón do sa trực tràng kiểu
túi

PGS TS. Nguyễn Trung Tín - ThS. 
Võ Đăng Thanh Hiên

Khoa Hậu môn - Trực
tràng

04/2022 04/2024

8 Đánh giá kiến thức, thực hành quy trình vệ sinh tay ngoại khoa tại Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM

ThS. Phạm Thị Lan Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

04/2022 04/2024

9 Đánh giá hạn sử dụng của các phương pháp tiệt khuẩn khác nhau tại Bệnh
viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Yến Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

04/2022 04/2024

10 Xác định tỷ lệ dụng cụ y tế một lần có tái sử dụng an toàn tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM

ThS. Vũ Thị Châm Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

04/2022 04/2024

11 Đặc điểm nhiễm COVID-19 của người bệnh điều trị tại Khoa Lão - Chăm sóc
giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

TS. Thân Hà Ngọc Thể - BSCKII. 
Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên

Khoa Lão - Chăm sóc
giảm nhẹ

04/2022 07/2023

12 Đánh giá kết quả điều trị ung thư trực tràng giai đoạn T3, CRM(-) không điều
trị tân hỗ trợ

TS. Nguyễn Hữu Thịnh - ThS. Trần 
Xuân Hùng

Khoa Ngoại Tiêu hóa 04/2022 04/2024

13 Đặc điểm lâm sàng nhiễm SARS-CoV-2 ở người bệnh lọc máu tại Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM

ThS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo Khoa Nội thận - Thận
nhân tạo

04/2022 04/2024

14 Giá trị của Procalcitonin máu cuống rốn trong chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh
sớm

TS. Nguyễn Thu Tịnh - BSCKII. 
Giang Trần Phương Linh

Khoa Sơ sinh 04/2022 11/2023

15 Đánh giá vai trò phục hồi chức năng nuốt cho bệnh nhân sau phẫu thuật cắt
ung thư lưỡi, ung thư sàn miệng, ung thư lưỡi - sàn miệng

TS. Lý Xuân Quang Khoa Tai Mũi Họng 04/2022 11/2023

16 Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân hậu COVID-19
tại Phòng khám Hậu COVID-19 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

TS. Nguyễn Như Vinh - BS. Trần 
Quốc Tài

Khoa Thăm dò chức
năng Hô hấp

04/2022 04/2023

Thời gian thực hiện



STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện

17 Khảo sát tỷ lệ đột biến 6 gene ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào không nhỏ ở
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

PGS TS. Nguyễn Hoàng Bắc Khoa Xét nghiệm 04/2022 04/2023

18 Đánh giá phương pháp xét nghiệm gộp mẫu trong kỹ thuật Realtime RT PCR 
chẩn đoán SARS-CoV-2

PGS TS. Nguyễn Thị Băng Sương Khoa Xét nghiệm 04/2022 04/2023

19 Đặc điểm lâm sàng và hiệu quả sau 1 đợt điều trị xóa mô giáp bằng I-131 liều
30mCi ở người bệnh ung thư giáp thể nhú có viêm giáp Hashimoto sau phẫu
thuật

BSCKII. Dương Phủ Triết Diễm Khoa Y học hạt nhân 04/2022 04/2023

20 Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về chương trình phục hồi sớm
sau phẫu thuật (ERAS) tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí
Minh

ThS ĐD. Trần Thị Thanh Tâm Phòng Điều dưỡng 09/2022 09/2023

21 Khảo sát mức độ lo lắng của người bệnh và một số yếu tố liên quan trước khi
thực hiện thủ thuật chụp - can thiệp mạch vành tại Đơn vị Can thiệp nội mạch
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

TS BS. Trần Hòa Đơn vị Can thiệp nội
mạch

09/2022 09/2024

22 Đánh giá kết quả điều trị vết thương khuyết hổng mô mềm ở chi bằng Insulin
tại chỗ theo thang điểm BWAT

ThS ĐD. Nguyễn Thị Phương Tuyên 
- ThS BS. Quách Khang Hy

Khoa Chấn thương
chỉnh hình

09/2022 09/2024

23 Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kem dưỡng ẩm trong điều trị da nhạy
cảm

BS CKII. Lê Vi Anh - ThS BS. Trần 
Ngọc Khánh Nam

Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da

09/2022 09/2024

24 Đánh giá hiệu quả phối hợp chiếu UVB phổ hẹp và thuốc bôi ức chế hoạt
động của protein MIA trong điều trị bạch biến

ThS BS. Tạ Quốc Hưng - ThS BS. 
Nguyễn Phương Thảo

Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da

09/2022 09/2024

25 Khảo sát độ phong phú, mật độ vi khuẩn và vi nấm trên da mặt nhạy cảm
nguyên phát

TS BS. Lê Thái Vân Thanh - BS 
CKII. Vương Thế Bích Thanh

Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da

09/2022 09/2024

26 Hiệu quả và độ an toàn của tiêm trong da tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ 
cuống rốn trên lão hóa da

PGS TS. Nguyễn Hoàng Bắc - TS 
BS. Lê Thái Vân Thanh

Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da

09/2022 09/2024

27 Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong điều trị người bệnh
COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM (UCICC)

ThS DS. Trần Thị Khánh Ngân Khoa Dược 09/2022 03/2024

28 Đánh giá hiệu quả khử khuẩn của hệ thống khử khuẩn sử dụng công nghệ tia
cực tím (UVC) tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

TS BS. Huỳnh Minh Tuấn Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

09/2022 09/2024

29 Phân tích gánh nặng nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố liên quan của
người bệnh tại Đơn vị Gây mê hồi sức - Phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM từ năm 2017 đến năm 2022

BS. Trần Nguyễn Giang Hương Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

09/2022 09/2024

30 Thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện và các yếu tố liên quan của người
bệnh tại khối Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ
01/2017 - 05/2022

BS. Trần Nguyễn Giang Hương Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

09/2022 09/2024
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31 Phân tích gánh nặng nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter trung tâm và
các yếu tố liên quan của người bệnh tại các khoa Hồi sức Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM từ năm 2017 đến năm 2022

ThS. Phạm Thị Lan Khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn

09/2022 09/2024

32 Khảo sát sự hợp tác giữa các nhân viên chăm sóc sức khỏe trong làm việc liên
ngành bằng bộ câu hỏi AITCS-II tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS BS. Lê Đại Dương - ThS ĐD. 
Hồ Thị Quỳnh Duyên

Khoa Lão - Chăm sóc
giảm nhẹ

09/2022 09/2024

33 Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của bộ câu hỏi "nỗi sợ cái chết"
Thanatophobia ở điều dưỡng chăm sóc người bệnh cận tử

BS CKII. Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ 
Tiên - ThS BS. Lê Đại Dương

Khoa Lão - Chăm sóc
giảm nhẹ

09/2022 09/2024

34 Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính chi
dưới trước và sau can thiệp laser nội tĩnh mạch

ThS BS. Lâm Thảo Cường Khoa Lồng ngực -
Mạch máu

09/2022 09/2024

35 Đánh giá kết quả sau 18 tháng điều trị huyết khối tĩnh mạch chậu đùi cấp tính
bằng tiêu sợi huyết tại chỗ qua can thiệp nội mạch

ThS BS. Lê Phi Long Khoa Lồng ngực -
Mạch máu

09/2022 09/2024

36 Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ xì - rò miệng nối thực quản - dạ dày sau phẫu
thuật cắt thực quản

ThS BS. Hồ Lê Minh Quốc Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2023

37 Kết quả của kĩ thuật nạo hạch rốn lách trong phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày
điều trị ung thư dạ dày

ThS BS. Đặng Quang Thông Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2023

38 Khảo sát tỉ lệ hạch vùng di căn trong ung thư biểu mô tuyến của dạ dày được
phẫu thuật triệt căn

ThS BS. Đặng Quang Thông Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2023

39 Kết quả sớm phẫu thuật nối vị tràng có phân cách dạ dày điều trị hẹp môn vị
do ung thư dạ dày không thể phẫu thuật triệt căn

BS CKI. Nguyễn Viết Hải Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2023

40 Vai trò của hóa trị tân hỗ trợ trong ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển di căn
hạch Bulky

ThS BS. Trần Quang Đạt Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2023

41 So sánh phương pháp thực hiện miệng nối trong và ngoài khoang bụng trong
phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng

TS BS. Ung Văn Việt Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2024

42 So sánh đường mổ ngang trên xương mu và đường mổ dọc giữa trong phẫu
thuật nội soi cắt trước và cắt trước thấp điều trị ung thư đại trực tràng

TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh Khoa Ngoại Tiêu hóa 09/2022 09/2024

43 Khảo sát các thể lâm sàng rối loạn chức năng đường tiết niệu dưới ở bệnh
nhân bệnh Parkinson và bệnh teo nhiều hệ thống (MSA)

PGS TS BS. Nguyễn Văn Ân - ThS 
BS. Đoàn Vương Kiệt

Khoa Niệu học chức
năng

09/2022 09/2024

44 Kết quả phẫu thuật sửa van ba lá đồng thời ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá
ít xâm lấn

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Định Khoa Phẫu thuật tim
mạch người lớn

09/2022 09/2023

45 Đánh giá các biến chứng mạch máu liên quan đến tuần hoàn ngoài cơ thể
ngoại biên trên bệnh nhân phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn

ThS BS. Phan Quang Thuận Khoa Phẫu thuật tim
mạch người lớn

09/2022 03/2024

46 Khảo sát biến cố thần kinh sau phẫu thuật van hai lá ít xâm lấn ThS BS. BS Phạm Trần Việt Chương Khoa Phẫu thuật tim
mạch người lớn

09/2022 09/2023

47 Khảo sát đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm mũi xoang do nấm xâm
lấn cấp tính ở người bệnh sau nhiễm COVID-19

TS BS. Lý Xuân Quang Khoa Tai Mũi Họng 09/2022 09/2023
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48 Khảo sát tần suất và các yếu tố tiên lượng kém đáp ứng aspirin và clopidogrel
bằng xét nghiệm VerifyNow ở bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da

ThS BS. Vũ Hoàng Vũ Khoa Tim mạch can
thiệp

09/2022 09/2024

49 Khảo sát mối liên hệ giữa marker ANA và triệu chứng lâm sàng, chỉ số cận
lâm sàng trên bệnh nhân viêm gan tự miễn đang điều trị tại Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM

ThS. Vi Kim Phong Khoa Xét nghiệm 09/2022 09/2024


